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Họ và Tên:       
 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #12 
Học Tiếp Bài 5 – G, Gh (sách Tiếng Nước Tôi) 

Ngữ Vựng 

 

gà 
con gà 

 

 

vịt 
con vịt 

Con gà bới đất  Con vịt lội nước 

 

kéc 
con kéc 

 

 

công 
con công 

Con kéc tập nói  Con công xòe lông 

 

gà tây 
con gà tây 

 

 

ngỗng 
con ngỗng 

Đuôi của con gà tây xòe ra  Con ngỗng lội nước 

Đồng Nghĩa 

1. Bới = Xới 

2. Lội = Bơi 

3. Xòe = Mở 
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Tập Đọc 

“Đâu mất rồi?” chú gấu 
nâu nhỏ hỏi. 

 

“Mẹ của mình đâu rồi?” 

 

“Bố của mình đâu rồi?” 

 

“Nhà của mình đâu rồi?” 

 

“Giường của mình đâu 
rồi?” 

 

“Hũ mật của mình đâu 
rồi?” 
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“Mình ở đâu thế này?” 
 

 

“Mình bị lạc.  Các bạn có 
thể giúp mình được 
không?” 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
 

1. Ai là nhân vật chính 
trong truyện? 
a. Con gấu nâu. 
b. Con thỏ. 
c. Hai con chim. 

2. Chuyện gì xảy ra cho con 
gấu nâu? 
a. Gấu bị lạc. 
b. Gấu bị mất giường. 
c. Gấu đi tìm mẹ. 

3.  Cuối cùng gấu đã làm gì? 
a. Gấu bỏ chạy. 
b. Gấu khóc. 
c. Gấu tìm sự giúp đỡ. 

4.  Nếu bị lạc, em nên làm 
gì? 
a. Đứng một chỗ. 
b. Khóc. 
c. Tìm cảnh sát. 

 
 


